
KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ TRONG HÈ 

LỚP 5TUỔI A - NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

 Căn cứ vào điều kiện thực tế của tổ, lớp mẫu giáo 5 tuổi xây dựng kế hoạch hoạt 

động hè năm học 2024 - 2025 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh 

- Tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh yên tâm công tác. 

- Tăng thêm thu nhập cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự quan tâm của nhà trường, gia đình và xã hội 

trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong dịp hè. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh mầm non thực hiện theo nguyên tắc tự 

nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các trẻ tham gia có sự ủng 

hộ của cha mẹ học sinh, không áp đặt.  

- Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về tinh thần và thân 

thể, tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ khi không có sự ủy quyền của cha mẹ trẻ; 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm đến thân thể trẻ.     

- Giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, kỹ năng sống cho trẻ; thông qua 

các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện cho trẻ bước vào năm 

học mới. 

+ Tiếp tục duy trì tạo môi trường giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, xây 

dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện theo chế độ sinh hoạt một ngày phù hợp 

với độ tuổi và tăng cường các hoạt động giáo dục thể  chất, thẩm mỹ, kỹ  năng cuộc 

sống. Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi và phương tiện phục vụ học tập và sinh hoạt hàng 

ngày cho trẻ. 

+ Duy trì chế độ sinh hoạt một ngày. Củng cố các kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành 

vi lễ giáo cho trẻ. 

+ Xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức các hoạt động giáo dục dựa trên đặc điểm từng 

lứa tuổi trẻ, điều kiện của lớp, GV dạy hè soạn bài đầy đủ. 

+ Đảm bảo có đầy đủ đồ  dùng, đồ  chơi và phương tiện phục vụ học tập. 

+ Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng “Trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm 

trung tâm. 

+ Tiếp tục đưa các bài tập vận động cơ bản, trò chơi vận động, cho trẻ luyện tập nhằm 

nâng cao sức khỏe cho trẻ. 

+ Tiếp tục cho trẻ  ôn luyện bài thơ, câu truyện, bài hát.... phát triển ký năng xã hội 

cho trẻ. 



-  Yêu cầu giáo viên lựa chọn các bài ôn tập, các đề  tài sáng tạo (không nhất thiết phải 

có trong chương trình của năm học) phải đảm bảo tính phù hợp với nhận thức của trẻ, 

phù hợp với chủ  điểm, khả  năng của từng độ  tuổi, đảm bảo về  kiến thức, kỹ năng 

cần củng cố và phát triển cho trẻ. 

- Bài soạn cần nâng cao cho phù hợp loại tiết ôn tập hoặc loại bài dạy mới và khả năng 

phát triển của trẻ. 

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

* Số trẻ: cháu (Nam …; Nữ ….  ) 

* Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng - Đỗ Thị Huyền Trang  

* Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong hè: 03 Tháng ( 6,7,8)  

III. NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức các hoạt động trong hè 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 100% trẻ về mọi mặt khi trẻ đến lớp. Làm tốt công 

tác tuyên truyền với phụ huynh quản lý trẻ tốt khi ở nhà, phòng chống các tai nạn 

thương tích có thể xảy ra: như đuối nước, điện giật, đồ vật sắc nhọn, bị bỏng, cháy 

nổ... 

- Tổ chức cho 100% cháu ăn bán trú tại lớp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử 

dụng nguồn nước sạch và nước uống cho trẻ hàng ngày tại lớp. Động viên trẻ ăn hết 

suất đặc biệt là quan tâm đến trẻ suy dinh dưỡng. 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc, vệ sinh cho trẻ. Tăng cường công tác vệ 

sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè đặc biệt đối với bệnh Tay - Chân - 

Miệng, cụ thể: 

+ Làm tốt công tác vệ sinh môi trường (trong và ngoài lớp học), chú ý vệ sinh hệ 

thống cống thoát nước và nhà vệ sinh đảm bảo thông thoáng, lớp học khô ráo tránh 

ruồi, muỗi.  

+ Thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sàn nhà bằng nước lau sàn, chất sát 

khuẩn hoặc cloramin B 2% . 

+ Tăng cường vệ sinh bếp đồ dùng cá nhân của trẻ như cốc, tráng bát, thìa bằng 

nước sôi hoặc phơi nắng, phơi nắng khăn rửa mặt hàng ngày. Lau rửa đồ chơi của 

trẻ thường xuyên. 

+ Tăng cường rèn trẻ phát âm chữ cái, ôn số, chuẩn bị tâm thế bước vào lớp 1. 

+ Tuyên truyền tới cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong công tác phòng 

chống dịch bệnh mùa hè, thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống 

cho trẻ, như: rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và hoạt động 

ngoài trời; không để trẻ mút tay và đưa đồ chơi lên miệng; đảm bảo cho trẻ ăn chín, 

uống chín. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động trẻ trong hè của lớp mẫu giáo 5 tuổi 

A năm học 2024 – 2025. 

 



NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

              

                     Bùi Thị Liễu 

NGƯỜI XD KẾ HOẠCH 

Giáo viên 

 

                  
 

 

Nguyễn Thị Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 6 

Thời gian thực hiện: 02/6/2023 - 07/6/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

HĐNT 

HĐCMĐ:  

Chơi với 

sỏi 

TC: Dung 

dăng dung 

dẻ. 

 

HĐCMĐ:  

Chơivới 

giấy 

TC: Ai 

nhanh 

hơn 

 

HĐCMĐ

: Bé với 

bèo tây 

- TC:  

Mưa to – 

mưa 

nhỏ. 

 

HĐCMĐ: 

Thu gom 

rác và phân 

loại rác 

Trò 

chơi:Thi 

xem ai 

nhanh 

HĐCMĐ

: Những 

khúc gỗ 

đáng yêu 

TC: Thi 

xem đội 

nào 

nhanh 

HĐCMĐ

: Chơi 

với giấy 

- TC: 

Dung 

dăng 

dung dẻ. 

 

Chơi tự do 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

Ôn chữ cái 

P,q. s,x 

- TH: Vẽ 

bức tranh 

mùa hè 

- Chế tạo 

kính bảo 

vệ cho 

chiếc mũ 

bảo hiểm 

Ôn bài hát: 

“Em yêu 

cây xanh” 

Bỏ rác 

đúng nơi 

quy định 

Ôn bài 

thơ: Bé 

vào lớp 1 

Chơi 

hoạt 

động 

theo ý 

thích. 

-TC: Kéo 

cưa lừa xẻ 

HĐKN: 

Nói lời cảm 

ơn, xin lỗi 

TC:  Lộn 

cầu vồng 

HĐKN: 

Thay 

quần áo 

khi có mồ 

hôi 

 

TC: 

Thượng 

đế cần 

Vệ sinh 

rửa mặt, 

rửa tay. 

TC: Kéo 

cưa lừa xẻ 

HĐKN: 

Dạy trẻ kỹ 

năng phòng 

tránh tai 

nạn thương 

tích 

TC: Chi 

chi 

chành 

chành 

HĐKN: 

Dạy  trẻ 

gấp quần 

áo 

- TC : 

Chi chi 

chành 

chành 

- Kỹ 

năng bảo 

vệ môi 

trường 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 2 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:   HĐCMĐ: Chơi với sỏi 

 TC: Dung dăng dung dẻ 

- Ôn chữ cái P,q. s,x  

- HĐC:         HĐKN: Nói lời cảm ơn, xin lỗi 

 TC: Kéo cưa lừa xẻ 



II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện trò chuyện về ngày nghỉ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài “ Bài ca tôm cá” 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: Chơi với sỏi 

+ TC : Dung dăng dung dẻ 

8h40-9h20 
Hoạt động ôn tập. 

- Ôn chữ cái P,q. s,x 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi hoạt động buổi chiều 

HĐKN: Nói lời cảm ơn, xin lỗi 

TC: Kéo cưa lừa xẻ 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

 

 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Thứ 3 ngày 3 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ:  Chơi với giấy 

+ TC: Ai nhanh hơn 

- Ôn:  TH: Vẽ bức tranh mùa hè. 

- HĐC:  



           + TC:  Lộn cầu vồng 

          + HĐKN: Thay quần áo khi có mồ hôi 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện:trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài " Bài ca tôm cá" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ:  Chơi với giấy 

+ TC: Ai nhanh hơn. 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: TH: Vẽ bức tranh mùa hè 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

HĐC:  

+ TC:  Lộn cầu vồng 

+ HĐKN: Thay quần áo khi có mồ hôi. 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1 Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……….…………………………………………………………………..................... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 4 ngày 4 tháng 6 năm 2024 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ:  Bé với bèo tây 

+ TC: Mưa to – mưa nhỏ. 

- HĐ ôn tập: Chế tạo kính bảo vệ cho chiếc mũ bảo hiểm. 

- HĐC: 

+ TC: Thượng đế cần 



+ Vệ sinh rửa mặt, rửa tay. 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện cùng trẻ ... 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài  “ Bài ca tốm cá” 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: Bé với bèo tây 

+ TC:  Mưa to – mưa nhỏ. 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Chế tạo kính bảo vệ cho chiếc mũ bảo hiểm. 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

HĐC: 

+TC: Thượng đế cần 

+ Vệ sinh rửa mặt, rửa tay. 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Thứ 5 ngày 5 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: 

+ HĐCMĐ: Thu gom rác và phân loại rác 

+ Trò chơi:Thi xem ai nhanh. 

- HĐ ôn tập:  Ôn bài hát: “Em yêu cây xanh” 

- HĐC:  

+TC: Kéo cưa lừa xẻ. 

+ HĐKN: Dạy trẻ ký năng phòng tránh tai nạn thương tích. 



II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện với trẻ... 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Bài ca tôm cá" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời: 

+ HĐCMĐ: Thu gom rác và phân loại rác 

+ Trò chơi:Thi xem ai nhanh 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn bài hát: “Em yêu cây xanh” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

HĐC: 

+TC: Kéo cưa lừa xẻ. 

+ HĐKN: Dạy trẻ ký năng phòng tránh tai nạn thương tích. 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 6 ngày 6 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: 

+ HĐCMĐ: Những khúc gỗ đáng yêu 

+ TC: Thi xem đội nào nhanh 

- HĐ ôn tập:  Bỏ rác đúng nơi quy định 

- HĐC:   

+ TC: Chi chi chành chành 

+ HĐKN: Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo. 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 



Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 - Đón trẻ, chơi, trò chuyện cùng trẻ….. 

7h45-8h00 -Thể dục sáng Tập với bài “ Bài ca tôm cá” 

8h00-8h40 

-Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: Những khúc gỗ đáng yêu 

+ TC: Thi xem đội nào nhanh 

8h40-9h20 -Hoạt động ôn tập: Bỏ rác đúng nơi quy định 

9h20-10h00 
- Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 - Ăn bữa chính 

11h10-14h00 - Ngủ 

14h-14h40 - Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

- HĐC: 

+ TC: Chi chi chành chành 

+ HĐKN: Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo. 

15h40-17h00 - Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Thứ 7 ngày 7 tháng 6 năm 2024 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: 

+ HĐCMĐ: Chơi với giấy 

+ TC: Dung dăng dung dẻ 

- HĐ ôn tập:  Ôn bài thơ bé vào lớp 1 

- HĐC:   

+ TC: Chi chi chành chành 

+ HĐKN: Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo. 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 



Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 - Đón trẻ, chơi, trò chuyện cùng trẻ… 

7h45-8h00 -Thể dục sáng Tập với bài “ Bài ca tôm cá” 

8h00-8h40 

- Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: Chơi với giấy 

+ TC: Dung dăng dung dẻ 

8h40-9h20 -Hoạt động ôn tập: Ôn bài thơ bé vào lớp 1 

9h20-10h00 
- Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 - Ăn bữa chính 

11h10-14h00 - Ngủ 

14h-14h40 - Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

- HĐC: 

+ TC: Chi chi chành chành 

+ HĐKN: Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo.. 

15h40-17h00 - Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 6 

Thời gian thực hiện 9/6/2023- 14/6/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

 

 

HĐNT 

 

 

 

HĐCMĐ 

Chơi với 

ống mút 

- TC: Ai 

nhanh hơn 

HĐCMĐ: 

Những 

khúc gỗ 

đáng yêu 

- TC: Thi 

xem đội 

nào nhanh 

HĐCMĐ : 

Trải 

nghiệm 

spa 

- TC: 

Dung 

dăng dung 

dẻ 

 

HĐCMĐ: 

Viên đá 

kì diệu 

- TC: Thi 

xem đội 

nào 

nhanh 

 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

giấy 

- TC: 

Ném xa 

 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

chai nhựa 

- TC: 

Mưa to – 

mưa nhỏ 

 

Chơi tự do 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

Tập tô 

chữ cái r,v 

Ôn các số 

từ 1 – 10. 

Đồng dao 

giúp bé 

học chữ 

cái 

Ôn 

Truyện: 

Món quà 

của cô 

giáo 

Ôn Hát: 

Tạm biệt 

mái 

trường 

mầm non 

Ôn: 

Nặn 1 số 

đồ dùng 

của nghề 

nông 

Chơi 

hoạt 

động 

buổi 

- TC: Nu 

na nu 

nống 

- HDKN: 

- T/C. 

Truyền 

tin. 

- Bé tham 

Chơi 1 số 

trò chơi 

dân gian 

 

- TC: 

Thượng 

đế cần 

Làm gì 

- TC : 

Dung 

dăng dung 

dẻ 

- TC : 

Kéo cưa 

lừa xẻ 

- HĐKN 



chiều VS cơ thể 

trong mùa 

hè. 

gia đọc 

sách. 

khi trời 

mưa 

- Kỹ năng 

bảo vệ 

môi 

trường 

:Ứng phó 

khi lũ lụt 

xảy ra 

Chơi tự chọn 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 9 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: 

+ HĐCMĐ: Chơi với ống mút 

+ TC: Ai nhanh hơn 

- HĐ ôn tập:  Tập tô chữ cái r,v 

- HĐC:  

 + TC: Nu na nu nống 

          + HDKN: VS cơ thể trong mùa hè. 

'II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài " Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: + HĐCMĐ: Chơi với ống mút 

+ TC: Ai nhanh hơn 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Tập tô chữ cái r,v 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

HĐC : 

          + TC: Nu na nu nống 

          + HDKN: VS cơ thể trong mùa hè. 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

TuÇn 2 



2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Thứ 3 ngày 10 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

          + TC: Thi xem đội nào nhanh 

+ HĐCMĐ: Những khúc gỗ đáng yêu  

- HĐ ôn  : Ôn các số từ 1 - 10 

- HĐC:  

+ TC: Truyền tin 

+  Bé tham gia đọc sách 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời: 

           + TC: Thi xem đội nào nhanh 

+ HĐCMĐ: Những khúc gỗ đáng yêu  

8h40-9h20 Ôn các số từ 1 - 10 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

HĐC:  

+ TC: Truyền tin 

+  Bé tham gia đọc sách 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 



…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Thứ 4 ngày 11 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

          + TC: Dung dăng dung dẻ 

+ HĐCMĐ: Trải nghiệm spa  

- HĐ ôn  : Đồng dao giúp bé học chữ 

- HĐC:  

+ Chơi một số trò chơi dân gian 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời: 

+ HĐCMĐ: Trải nghiệm spa  

          + HĐCMĐ: Trải nghiệm spa 

8h40-9h20 Đồng dao giúp bé học chữ 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
HĐC:  

- Chơi một số trò chơi dân gian 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 



 

Thứ 5 ngày 12 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ Trò chơi:  Thi xem đội nào nhanh 

+ HĐCMĐ : Những viên đá kì diệu 

- Hoạt động ôn tập:  Ôn Truyện: Món quà của cô giáo 

- HĐC:  

+ Chơi 1 số trò chơi dân gian 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, trò chuyện cùng trẻ về 1 số trò chơi dân gian mà trẻ biết. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: + Trò chơi:  Bịt mắt bắt dê 

+ HĐCMĐ : Dạo chơi ngoài trời 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn Truyện: Món quà của cô giáo 

9h20-10h00 Chơi, hoạt động ở các góc chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 -HĐC: + Chơi 1 số trò chơi dân gian 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Chơi với giấy 

+ TC: Ném xa 



- Hoạt động ôn tập: Ôn hát : Tạm biệt mái trường mầm non 

- HĐC:  

+ TC: Dung dăng dung dẻ 

+ Kỹ năng bảo vệ môi trường 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời 

          + HĐCMĐ: Chơi với giấy 

+ TC: Ném xa 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn hát : Tạm biệt mái trường mầm non 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
-HĐC+ TC: Dung dăng dung dẻ 

+ Kỹ năng bảo vệ môi trường 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………... 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT: 

+ HĐCMĐ:Chơi với chai nhựa 

+ TC: Mưa to mưa nhỏ 

- Hoạt động ôn tập: Nặ đồ dùng của nghề nông 

- HĐC:  

+ TC : Ké cưa lừa xẻ 



          + HĐKN: Ứng phó khi lũ lụt xảy ra 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

           + HĐCMĐ:Chơi với chai nhựa 

+ TC: Mưa to mưa nhỏ 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn hát : “ Tạm biệt mái trường mầm non” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

- HĐC:  

+ TC : Dung dăng dung dẻ 

+ HĐKN: Kỹ năng bảo vệ môi trường 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 6 /2024 

Thời gian thực hiện: 16/6/2024 - 21/6/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

HĐNT HĐCMĐ: 

- Chơi với 

lắp vỏ 

chai. 

- T/C. 

Mèo đuổi 

chuột. 

HĐCMĐ: 

In hình 

trên cát 

- TC: 

Chuyển cát 

 

HĐCMĐ: 

- Chơi với 

lõi cuộn 

chỉ. 

- TC: 

“Thi xem 

đội nào 

nhanh. 

HĐCMĐ: 

- Chơi với 

chai nhựa. 

- T/C: 

Mưa to, 

mưa nhỏ 

HĐCMĐ: 

- Dạo 

chơi sân 

trường. 

- T/C: 

Kéo co. 

HĐCMĐ: 

Chăm sóc 

cây cối 

trong sân 

trường 

- TC: 

Gieo hạt 

Chơi tự do 



HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

Ôn : Thơ 

“ Tạm 

biệt Búp 

bê  thân 

yêu” 

- Ôn 

Sắp sếp 

theo quy 

tắc của 3 

đối tượng. 

Ôn 

Truyện “ 

Sơn Tinh 

– Thủy 

Tinh” 

Bé tìm 

hiểu về 

các hiện 

tượng tự 

nhiên 

 

Lăn bóng 

qua 

đường 

zích zắc 

qua 7 

điểm 

Ôn các 

chữ cái và 

số 

Chơi 

hoạt 

động 

buổi 

chiều 

- TC: Tay 

đẹp 

- HĐKN: 

Rèn phép 

lịch sự khi 

ăn 

 

T/C: Kéo 

cưa lửa xẻ. 

- Rèn kỹ 

năng bỏ 

rác đúng 

nơi quy 

định. 

T/C: 

Rồng rắn 

lên mây. 

- Nặn đồ 

chơi theo 

ý thích. 

-TC: Nu 

na nu 

nống 

- HĐKN 

rửa tay 

đúng cách 

T/C: 

Rồng rắn 

lên mây. 

- Lao 

động vệ 

sinh. 

T/C: Kéo 

cưa lừa 

xẻ. 

- KNS: 

Cho trẻ 

thực hành 

kỹ năng 

gấp quần 

áo. 

Chơi tự chọn 

 

Thứ 2 ngày 16 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Chơi với lắp, vỏ chai 

+ TC: Mèo đuổi chuột 

- Hoạt động ôn tập : Ôn thơ “ Tạm biệt Búp bê  thân yêu” 

- HĐC:  

+ TC: Tay đẹp 

+ HĐKN: Rèn phép lịch sự khi ăn 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Bài ca tôm cá" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: Chơi với lắp vỏ chai 

+ TC: Mèo đuổi chuột 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập :Ôn thơ “ Tạm biệt Búp bê  thân yêu” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 



14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
- HĐC: + TC: Tay đẹp 

             + HĐKN: Rèn phép lịch sự khi ăn 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………... 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Thứ 3 ngày 17 tháng 6 năm 2024 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: In hình trên cát 

+ TC: Chuyển cát 

- Hoạt động ôn tập : Ôn sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng 

- HĐC:  

+ TC: Kéo cưa lừa xẻ 

+ Rèn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài " Bài ca tôm cá" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: In hình trên cát 

+ TC: Chuyển cát 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập : Ôn sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 



14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

HĐC:  

+ TC: Kéo cưa lừa xẻ 

+ Rèn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

Thứ 4 ngày 18 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Chơi với lõi cuộn chỉ 

+ TC: Thi xem đội nào nhanh 

- Hoạt động ôn tập : Ôn truyện “ Sự tích hồ gươm” 

- HĐC:  

+ TC: Rồng rắn lên mây 

          + Nặn đồ chơi theo ý thích 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Bài ca tôm cá" 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: + HĐCMĐ: Chơi với lõi cuộn chỉ 

+ TC: Thi xem đội nào nhanh 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn truyện “Sự tích hồ gươm” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 



14h40-15h40 
- HĐC:+ TC: Rồng rắn lên mây 

+ Nặn đồ chơi theo ý thích 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………... 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Thứ 5 ngày 19 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Chơi với chai nhựa 

+ TC: Mưa to – mưa nhỏ 

- Hoạt động ôn tập : Bé tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên 

- HĐC:  

+ TC: Nu na nu nống 

         + HĐKN: Rửa tay đúng cách 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: + HĐCMĐ: Chơi với chai nhựa 

+ TC: Mưa to – mưa nhỏ 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập:Bé tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
- HĐC: + TC: Nu na nu nống 

+ HĐKN: Rửa tay đúng cách 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 



Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2024 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Dạo chơi sân trường 

+ TC: Kéo co 

- Hoạt động ôn tập : Lăn bóng qua đường zích zắc qua 7 điểm. 

- HĐC:  

+ TC: Rồng rắn lên mây 

          + Lao động vệ sinh 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời: 

+ HĐCMĐ: Dạo chơi sân trường 

+ TC: Kéo co 

8h40-9h20 Hoạt động ôn: Lăn bóng qua đường zích zắc qua 7 điểm. 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

- HĐC: 

 + TC: Rồng rắn lên mây 

+ Lao động vệ sinh 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 



 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 7 ngày 21 tháng 6 năm 2024 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Chăm sóc cây cối trong sân trường 

+ TC: Gieo hạt 

- Hoạt động ôn tập : Ôn các chữ cái và số 

- HĐC:  

+ TC: kéo cưa lừa xẻ 

+ Cho trẻ thực hành kỹ năng gấp quần áo 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Bài ca tôm cá" 

8h00-8h40 
HĐNT: + HĐCMĐ: Chăm sóc cây cối trong sân trường 

+ TC: Gieo hạt 

8h40-9h20 Hoạt động ôn:Ôn các chữ cái và số 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
- HĐC: + TC: kéo cưa lừa xẻ 

+ Cho trẻ thực hành kỹ năng gấp quần áo 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 



…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 6 

Thời gian thực hiện: 23 - 28/6/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

HĐNT HĐCMĐ: 

Chơi ở 

khu thực 

hành trải 

nghiệm 

TC: Dung 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

sự chìm – 

nổi 

TC: 

Chìm – 

HĐCMĐ: 

Xếp đường 

đi bằng 

sỏi, đá 

TC: Cua 

cắp 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

giấy. 

- TC: Thi 

xem đội 

nào nhanh. 

HĐCMĐ: 

- Thư viện 

của bé. 

- T/C. 

Truyền tin 

HĐCMĐ: 

Quán sát 

Vườn cổ 

tích 

TC: Mèo 

đuổi 

TuÇn 2 



dăng 

dung dẻ 

nổi chuột 

 

Chơi tự do 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

Dạy trẻ 

nhận biết 

1 số chữ 

cái ghép 

 

Sắp xếp 

thứ tự từ 

bé đến 

lớn và 

ngược lại 

Ôn VĐCB: 

Đi bước 

dồn ngang 

TCVĐ: 

Chuyền 

bóng qua 

đầu 

Ôn: nhận 

biết khối 

cầu, khối 

vuông, khối 

trụ, khối 

chữ nhật 

Ôn truyện 

“ Ba cô 

gái” 

Ôn các 

bài hát 

chủ đề “ 

HTTN” 

Chơi 

hoạt 

động 

buổi 

chiều 

 

 

Dạy trẻ 

tập erobic 

- Bé yêu 

biển lắm 

TC: Lộn 

cầu vồng 

HĐKN: 

Làm gì 

khi bị 

chảy máu 

 

TC: Kéo 

cưa lừa sẻ 

- HĐKN: 

Làm gì khi 

đi chơi bị 

đi lạc 

TC: Dung 

dăng dung 

dẻ 

- HĐKN: 

Nề nếp thói 

quen trong 

lớp 

TC: 

Thượng 

đế cần 

- Làm gì 

khi được 

đi du lịch 

 

- TC: Tập 

tầm vông 

- Lao 

động vệ 

sinh 

 

Chơi tự chọn 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 23 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

 - HĐNT: 

+ HĐCMĐ: Chơi ở khu thực hành trải nghiệm 

+ TC : Dung dăng dung dẻ 

- Hoạt động ôn tập: Dạy trẻ nhận biết 1 số chữ cái ghép 

          - HĐC:  

+ Dạy trẻ tập erobic - Bé yêu biển lắm  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài “  Hòa bình cho bé” 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời: 

 + HĐCMĐ: Chơi ở khu thực hành trải nghiệm 

+ TC : Dung dăng dung dẻ 



8h40-9h20 Hoạt động ôn tập.Dạy trẻ nhận biết 1 số chữ cái ghép 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 - HĐC : + Dạy trẻ tập erobic - Bé yêu biển lắm  

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 3 ngày 24 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Quan sát sự chìm – nổi 

+ TC: Chìm – nổi 

-Hoạt động ôn tập : Sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại 

- HĐC:  

+ TC: Lộn cầu vồng 

          + HĐKN: Làm gì khi bị chảy máu 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại quả trong mùa hè 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời: 

 + HĐCMĐ: Quan sát sự chìm – nổi 

+ TC: Chìm – nổi 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 



11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

- HĐC:  

+ TC: Lộn cầu vồng 

+ HĐKN: Làm gì khi bị chảy máu 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 4 ngày 25 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Xếp đường đi bằng sỏi , đá 

          + TC: Cua cắp 

- Hoạt động ôn tập : VĐCB: Đi bước dồn ngang 

                                  TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu 

- HĐC:  

+ TC: Kéo cưa lừa xẻ 

+ HĐKN: Làm gì khi bị đi lạc 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại hoa 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: Xếp đường đi bằng sỏi , đá 

+ TC: Cua cắp 

8h40-9h20 
Hoạt động ôn tập:Ôn VĐCB: Đi bước dồn ngang 

                                  TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 



11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

- HĐC: 

+ TC: Kéo cưa lừa xẻ 

+ HĐKN: Làm gì khi bị đi lạc 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 5 ngày 26 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Chơi với giấy 

+ TC: Thi xem đội nào nhanh 

- Hoạt động ôn tập : Ôn Khối cầu, khối vuông, khối trụ, khối chữ nhật 

- HĐC:  

+ TC: Dung dăng dung dẻ 

          + HĐKN: Nề nếp thói quen trong lớp 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: Chơi với giấy 

+ TC: Thi xem đội nào nhanh 

8h40-9h20 
Hoạt động ôn tập: Ôn Khối cầu, khối vuông, khối trụ, khối chữ 

nhật 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 



14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
- HĐC : + TC: Dung dăng dung dẻ 

+ HĐKN: Nề nếp thói quen trong lớp 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 6 ngày 27 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Thư viện của bé 

+ TC: Truyền tin 

- Hoạt động ôn tập : Ôn truyện “ Ba cô gái” 

- HĐC:  

+ TC: Thượng đế cần 

          + Làm gì khi được đi du lịch 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: Thư viện của bé 

+ TC: Truyền tin 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập: Ôn truyện “ Ba cô gái” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
- HĐC: 

+ TC: Thượng đế cần 



+ Làm gì khi được đi du lịch 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Thứ 7 ngày 28 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐNT:  

+ HĐCMĐ: Quan sát vườn cổ tích 

+ TC: Mèo đuổi chuột 

- Hoạt động ôn tập : Ôn các bài hát chủ đề “ HTTN” 

- HĐC:  

+ TC: Tập tầm vông 

+ Lao động vệ sinh 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Hoạt động ngoài trời:  

+ HĐCMĐ: Quan sát vườn cổ tích 

+ TC: Mèo đuổi chuột 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập:Ôn các bài hát chủ đề “ HTTN” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

- HĐC:  

+ TC: Tập tầm vông 

+ Lao động vệ sinh 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 



Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...…

…….………………………………...……………………………………………..…

……...………………………………………………………………………............... 

2.Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………...… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

…………………………………………………………………………………..….... 

 

 

 

NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 


